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hôm nay ngày mai

amanhã

Ngày mai là một ngày mới.
Amanhã é um novo dia.

Lição 3 · Noções de tempo

hoje

Hôm nay là một ngày tốt
lành.

Hoje é um bom dia.

Lição 3 · Noções de tempo

hôm qua bây giờ

agora

Anh ấy muốn nó bây giờ.
Ele quer isso agora.

Lição 3 · Noções de tempo

ontem

Tôi đã gặp cô ấy hôm qua.
Eu a vi ontem.

Lição 3 · Noções de tempo

buổi chiều buổi tối

a noite

Buổi tối thật yên tĩnh.
A noite está calma.

Lição 3 · Noções de tempo

a tarde

Tôi thích buổi chiều.
Gosto da tarde.

Lição 3 · Noções de tempo

phút buổi sáng

a manhã

Tôi ăn sáng vào buổi sáng.
Eu tomo café da manhã de

manhã.

Lição 3 · Noções de tempo

o minuto

Chúng tôi cần năm phút.
Precisamos de cinco minutos.

Lição 3 · Noções de tempo
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lát nữa sớm

cedo

Cô ấy thức dậy sớm.
Ela acorda cedo.

Lição 3 · Noções de tempo

mais tarde

Tôi sẽ làm việc đó lát nữa.
Vou fazer isso mais tarde.

Lição 3 · Noções de tempo

muộn giờ

a hora

Lớp học kéo dài một giờ.
A aula dura uma hora.

Lição 3 · Noções de tempo

atrasado

Anh ấy thường xuyên đi
muộn.

Ele costuma estar atrasado.

Lição 3 · Noções de tempo

ngày đêm

a noite

Chúng tôi ngủ vào ban đêm.
Nós dormimos à noite.

Lição 17 · Substantivos de tempo — Dia, noite, …

o dia

Chúng tôi đã đợi một ngày.
Nós esperamos por um dia.

Lição 17 · Substantivos de tempo — Dia, noite, …

tuần tháng

o mês

Anh ấy đã làm việc được
một tháng.

Ele trabalhou por um mês.

Lição 17 · Substantivos de tempo — Dia, noite, …

a semana

Chúng tôi đã ở lại một tuần.
Nós ficamos por uma semana.

Lição 17 · Substantivos de tempo — Dia, noite, …
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năm thời gian

o tempo

Chúng ta cần thêm thời gian.
Nós precisamos de mais

tempo.

Lição 17 · Substantivos de tempo — Dia, noite, …

o ano

Chúng tôi đã đợi một năm.
Nós esperamos por um ano.

Lição 17 · Substantivos de tempo — Dia, noite, …

khoảnh khắc tương lai

o futuro

Tôi suy nghĩ về tương lai.
Eu penso no futuro.

Lição 17 · Substantivos de tempo — Dia, noite, …

o momento

Anh ấy đã đợi một khoảnh
khắc.

Ele esperou por um momento.

Lição 17 · Substantivos de tempo — Dia, noite, …

... giờ nửa đêm

a meia-noite

Chúng tôi sẽ rời đi vào nửa
đêm.

Nós vamos sair à meia-noite.

Lição 17 · Substantivos de tempo — Dia, noite, …

em ponto

Tôi thức dậy lúc bảy giờ.
Eu acordo às sete horas em

ponto.

Lição 17 · Substantivos de tempo — Dia, noite, …

buổi trưa tối nay

hoje à noite

Khách sẽ đến vào tối nay.
Os convidados chegarão hoje

à noite.

Lição 17 · Substantivos de tempo — Dia, noite, …

o meio-dia

Mặt trời rất nóng vào buổi
trưa.

O sol está quente ao meio-dia.

Lição 17 · Substantivos de tempo — Dia, noite, …
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trước sớm

logo

Bạn tôi sẽ đến sớm.
Meu amigo vai chegar logo.

Lição 25 · Marcadores de tempo — Antes e dep…

atrás

Tôi đã đến đây hai ngày
trước.

Eu cheguei dois dias atrás.

Lição 25 · Marcadores de tempo — Antes e depo…

vẫn đã bao giờ

alguma vez

Bạn đã bao giờ nhìn thấy
biển chưa?

Você já viu o mar alguma vez?

Lição 25 · Marcadores de tempo — Antes e dep…

ainda

Tôi vẫn đói.
Eu ainda estou com fome.

Lição 25 · Marcadores de tempo — Antes e depo…

chưa ngay lập tức

imediatamente

Tôi cần giúp đỡ ngay lập
tức.

Eu preciso de ajuda
imediatamente.

Lição 25 · Marcadores de tempo — Antes e dep…

ainda

Bạn tôi vẫn chưa đến.
Meu amigo ainda não chegou.

Lição 25 · Marcadores de tempo — Antes e depo…

có lẽ một lúc nào đó

algum dia

Chúng ta sẽ gặp nhau một
lúc nào đó.

Nós vamos nos encontrar
algum dia.

Lição 25 · Marcadores de tempo — Antes e dep…

talvez

Có lẽ cô ấy sẽ đến sau.
Talvez ela venha mais tarde.

Lição 25 · Marcadores de tempo — Antes e depo…
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bất cứ lúc nào trước

antes de

Chúng tôi đã rời đi trước cơn
bão.

Nós saímos antes da
tempestade.

Lição 25 · Marcadores de tempo — Antes e dep…

a qualquer
momento

Bạn có thể đến thăm chúng
tôi bất cứ lúc nào.

Você pode nos visitar a
qualquer momento.

Lição 25 · Marcadores de tempo — Antes e depo…

sau ngày nay

hoje em dia

Ngày nay mọi người đi du
lịch nhiều hơn.

As pessoas viajam mais hoje
em dia.

Lição 25 · Marcadores de tempo — Antes e dep…

depois de

Chúng tôi sẽ rời đi sau bữa
ăn.

Nós vamos embora depois da
refeição.

Lição 25 · Marcadores de tempo — Antes e depo…
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